
Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.12.2023 16:12:41 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ ỊVGHỈA VIỆT NAM 
D ọ c  l Ặ p  -  T ự  d u -  H ạ n h  p h ú c  

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 11 + 12 Ngày 01 tháng 01 năm 2024 

MUC LUC 

PHÂN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

24-11-2023- Quyết định số 5512/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, 
an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trang 

29-11-2023- Quyết định số 5575/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền 
chất thuốc nổ; xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Công Thương. 31 

30-11-2023- Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao 
động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 53 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5512/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng • o • • o • o • o 
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
4132/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 (bảy) thủ tục hành 
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chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và 
hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ 
VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5512/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 
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Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

1 Thủ tục 
cấp giấy 
phép 
tiến 
hành 
công 
việc bức 
xạ - Sử 
dụng 
thiết bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong y 

25 
ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ 
hồ sơ 
hợp 
lệ và 
phí. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -
số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3 

- Phí thẩm định 
cấp giấy phép: 
+ Thiết bị X-
quang chụp 
răng: 2.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-
quang chụp vú: 
2.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-
quang di động: 
2.000.000 

- Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BKHCN ngày 25 tháng 02 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong 
y tế đến Sở Khoa học và Công nghệ theo 
một trong các cách thức sau: 
+ Trực tuyến tại cổng dịch vụ công Thành 

phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
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tê đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang chẩn 
đoán thông 
thường: 
3.000.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị đo 
mật độ xương: 
3.000.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang tăng sáng 
truyền hình: 
5.000.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang chụp cắt 
lớp vi tính: 
8.000.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Hệ thiêt bị 
PET/CT: 
16.000.000 

năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiên hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành, 
liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 

Quận 3) từ thứ hai đên thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đên 17 giờ) 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiêp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí 
đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nêu 
hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày 
nhận được phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định 
hồ sơ và cấp Giấy phép tiên hành công việc 
bức xạ sử dụng thiêt bị X - quang chẩn đoán 
trong y tê. 
Trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa 
học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kêt quả thực hiện: bổ sung văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do. 
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đồng/1 thiết bị của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
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và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 
4037/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
về việc ủy quyền cho Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia 
hạn, sửa đổi, bổ sung, 
cấp lại giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế), cấp Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ và cấp giấy 
xác nhận khai báo thiết 
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bị X-quang chẩn đoán 
trong y tê trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Thủ tục 
gia hạn 
giấy 
phép 
tiên 
hành 
công 
việc bức 
xạ - Sử 
dụng 
thiêt bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong y 
tê 

25 
ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ 
hồ sơ 
hợp 
lệ và 
phí. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -
số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3 

- Phí thẩm định 
gia hạn giấy 
phép: 75% mức 
thu phí thẩm 
định lần đầu, cụ 
thể mức thu 
như sau: 
+ Thiêt bị X-
quang chụp 
răng: 1.500.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang chụp vú: 
1.500.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang di động: 
1.500.000 
đồng/1 thiêt bị 

- Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiên hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 12 năm 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
gia hạn Giấy phép tiên hành công việc bức 
xạ sử dụng thiêt bị X - quang chấn đoán 
trong y tê đên Sở Khoa học và Công nghệ 
theo một trong các cách thức sau: 
+ Trực tuyên tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiêp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đên Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đên thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đên 17 giờ) 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiêp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
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+ Thiêt bị X-
quang chẩn 
đoán thông 
thường: 
2.250.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị đo 
mật độ xương: 
2.250.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang tăng sáng 
truyền hình: 
3.750.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị X-
quang chụp cắt 
lớp vi tính: 
6.000.000 
đồng/1 thiêt bị 
+ Hệ thiêt bị 
PET/CT: 
12.000.000 
đồng/1 thiêt bị 

2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiên 
hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành, 
liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 

hồ sơ và thông báo băng văn bản mức phí 
đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo băng 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nêu 
hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày 
nhận được phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định 
hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiên hành 
công việc bức xạ (sử dụng thiêt bị X -
quang chấn đoán trong y tê). 
Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, 
Sở Khoa học và Công nghệ trả lời băng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kêt quả thực hiện: bổ sung nội dung 
"Văn bản trả lời và nêu rõ lý do". 
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Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
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bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 
4037/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
về việc ủy quyền cho Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia 
hạn, sửa đổi, bổ sung, 
cấp lại giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế), cấp Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ và cấp giấy 
xác nhận khai báo thiết 
bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3 Thủ tục 
sửa đổi 
giấy 
phép 
tiến 
hành 
công 
việc bức 
xạ - Sử 
dụng 
thiết bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong y 
tế 

10 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ 
hồ sơ 
hợp 
lệ. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -
số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3 

Không - Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi giấy 
phép trong các trường hợp sau: 
- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân 
được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa 
chỉ, số điện thoại, số fax; 
- Giảm số lượng thiết bị bức xạ trong giấy 
phép do chuyển nhượng, xuất khẩu, chấm dứt 
sử dụng, chấm dứt vận hành hoặc bị mất; 
- Hiệu chỉnh lại thông tin về thiết bị bức xạ 
trong trường hợp phát hiện thông tin về thiết 
bị bức xạ trong giấy phép chưa chính xác so 
với thực tế; 
- Có nhiều giấy phép còn hiệu lực do cùng 
một cơ quan có thẩm quyền cấp. 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán 
trong y tế đến Sở Khoa học và Công nghệ 
theo một trong các cách thức sau: 

to 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ>> 

+ 
2 

ƠQ 

o 

o 



TT Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định về việc tiên 
hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành, 
liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực Năng lượng nguyên 

+ Trực tuyên tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiêp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đên Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đên thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đên 17 giờ) 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiêp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản đối với hồ 
sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nêu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định 
hồ sơ và cấp sửa đổi giấy phép tiên hành 
công việc bức xạ (sử dụng thiêt bị X - quang 
chấn đoán trong y tê). 
Trường hợp không cấp sửa đổi giấy phép, 
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tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử, 

Sở Khoa học và Công nghệ trả lời băng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kết quả thực hiện: bổ sung nội dung 
"Văn bản trả lời và nêu rõ lý do". 
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an toàn bức xạ và hạt 
nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
-Quyêt định số 
4037/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc ủy quyền 
cho Sở Khoa học và 
Công nghệ thực hiện 
thủ tục cấp, gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung, cấp lại 
giấy phép tiên hành 
công việc bức xạ (sử 
dụng thiêt bị X-quang 
chẩn đoán trong y tê), 
cấp Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ và cấp giấy 
xác nhận khai báo thiêt 
bị X-quang chẩn đoán 
trong y tê trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
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Minh. 

4 Thủ tục 
bổ sung 
giấy 
phép 
tiên 
hành 
công 
việc bức 
xạ - Sử 
dụng 
thiêt bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong y 
tê 

25 
ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ (số 
244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiên hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25/02/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng 
dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiên hành công 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề nghị bổ sung giấy 
phép trong các trường hợp bổ sung thiêt bị 
bức xạ mới so với giấy phép đã được cấp. 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
bổ sung Giấy phép tiên hành công việc bức 
xạ sử dụng thiêt bị X - quang chẩn đoán 
trong y tê đên Sở Khoa học và Công nghệ 
theo một trong các cách thức sau: 
+ Trực tuyên tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiêp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đên Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đên thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đên 17 giờ). 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiêp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
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việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng 
nguyên tử. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành, 
liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 

Công nghệ kiêm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản đối với hồ 
sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nêu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kê từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học 
và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp 
bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán 
trong y tế). 
Trường hợp không cấp bổ sung giấy phép, 
Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kết quả thực hiện: bổ sung nội dung "Văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do". 
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116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
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Công nghệ. 
-Quyết định số 4037/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 11 
năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học 
và Công nghệ thực hiện 
thủ tục cấp, gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung, cấp lại giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ (sử dụng thiết bị 
X-quang chẩn đoán trong 
y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp 
giấy xác nhận khai báo 
thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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10 
ngày 
làm 
việc 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -

Không - Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán 
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tiến 
hành 
công 
việc bức 
xạ - Sử 
dụng 
thiết bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong y 
tế 

kê từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ. 

số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3 

142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 
02/2022/TT -BKHCN 
ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 

trong y tế đến Sở Khoa học và Công nghệ 
trong trường hợp giấy phép bị rách, nát, mất 
theo một trong các cách thức sau: 
+ Trực tuyến tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kê 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ kiêm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản đối với hồ 
sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kê 
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định 
hồ sơ và cấp lại giấy phép tiến hành công 
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2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành, 
liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chân 
đoán trong y tế). 
Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy 
phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kết quả thực hiện: bổ sung nội dung 
"Văn bản trả lời và nêu rõ lý do". 
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2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 
4037/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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vê việc ủy quyên cho Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia 
hạn, sửa đổi, bổ sung, 
cấp lại giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y 
tế), cấp Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ và cấp giấy 
xác nhận khai báo thiết 
bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

6 Thủ tục 
khai báo 
thiết bị 
X-quang 
chẩn 
đoán 
trong 
y tế 

5 ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 
phiếu 
khai 
báo. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -
số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 

Không - Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
vê việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai 
báo đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi 
thiết bị được sử dụng. Riêng đối với thiết bị 
X - quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di 
động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên thì khai báo với Sở 
Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá 
nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở 
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Sáu, 
Quận 3. 

năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 
02/2022/TT -BKHCN 
ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử. 
- Thông tư 13/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành. 

chính. Việc khai báo phải được thực hiện 
trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, 
cá nhân có thiết bị bức xạ theo một trong 
các cách thức sau: 
+ Trực tuyến tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
thẩm định hồ sơ 
- Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin 
phiếu khai báo (nếu có); 
- Cấp Giấy xác nhận khai báo (không cấp 
Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp 
Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ). 
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- Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 

2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kết quả thực hiện: bổ sung nội dung 
"Văn bản trả lời và nêu rõ lý do". Q o> 
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1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

7 Thủ tục 
cấp 
Chứng 
chỉ nhân 
viên bức 
xạ (đối 
với 
người 
phụ 
trách an 
toàn cơ 
sở X-

10 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ và 
lệ phí. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ -
số 244 
Điện 
Biên 
Phủ, 
phường 
Võ Thị 
Sáu, 
Quận 3. 

-Lệ phí cấp 
chứng chỉ nhân 
viên bức xạ: 
200.000 đồng/1 
chứng chỉ. 

- Luật Năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
- Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với 
người phụ trách an toàn cơ sở X - quang 
chẩn đoán y tế đến Sở Khoa học và Công 
nghệ theo một trong các cách thức sau: 
+ Trực tuyến tại cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ 
+ Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu 
chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -
Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 
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02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
-Thông tư 13/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành. 
- Thông tư số 

đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi 
chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức lệ phí 
đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ. 
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được lệ phí và hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X -
quang chẩn đoán y tế. 
Trường hợp không cấp Chứng chỉ, Sở Khoa 
học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
3. Kết quả thực hiện: bổ sung nội dung "Văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do". 
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TT Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

287/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 
116/2021/TT-BTC ngày 
22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 
1915/QĐ-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

28 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
-Quyết định số 4037/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 11 
năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học 
và Công nghệ thực hiện 
thủ tục cấp, gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung, cấp lại giấy 
phép tiến hành công việc 
bức xạ (sử dụng thiết bị 
X-quang chẩn đoán trong 
y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp 
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TT Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giấy xác nhận khai báo 
thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 29.12.2023 16:12:52 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 5575/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; xúc tiến thương mại 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 6919/TTr-SCT 
ngày 15 tháng 11 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; xúc tiến thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Công Thương gồm 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.V.3, A.V.4 ban hành kèm 
Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công 
Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ; 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5575/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú Q o> 
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Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

Cấp Giấy 
phép sử 
dụng vật 
liệu nổ công 
nghiệp 

05 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

1. Từ ngày 01/12/2023 đến hết 
ngày 31/12/2025, phí thẩm định 
theo Điều 1 Thông tư số 
63/2023/TT-BTC như sau: 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm lục địa: 4.500.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
thi công, phá dỡ công trình: 
3.600.000 đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 3.150.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 

Phí thẩm 
định thực 
hiện theo 
Thông tư 
số 
63/2023/ 
TT-BTC 

LO LO 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

- Phí thâm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phục vu 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 1.800.000 đồng/1 lần 
thâm định. 
2. Từ ngày 01/01/2026, phí 
thẩm định theo Điều 1 Thông 
tư sô 63/2023/TT-BTC như sau: 
- Phí thâm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phục vu 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm luc địa: 5.000.000 
đồng/1 lần thâm định. 
- Phí thâm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
thi công, phá dỡ công trình: 
4.000.000 đồng/1 lần thâm định. 
- Phí thâm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 3.500.000 đồng/1 lần 
thâm định. 
- Phí thâm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 2.000.000 đồng/1 lần 

- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bô 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung môt số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dung vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dung để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bô 
Tài chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dung phí thâm định cấp phép 
sử dung vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bô 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bô Tài chính 
quy định mức thu, chế đô thu, 
nôp, quản lý và sử dung phí 
thâm định cấp phép sử dung 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

thâm định. vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 63/2023/TT-
BTC ngày 16/10/2023 của Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của một số 
Thông tư quy định về phí, lệ 
phí của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính nhằm khuyến khích sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

2 Cấp lại 
Giấy phép 
sử dụng vật 
liệu nổ công 
nghiệp 

05 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Võ 
Thị Sáu, 

A. Trường hợp cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép nhưng không 
có thay đổi về địa điểm, quy 
mô, điều kiện hoạt động sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp thì 
áp dụng mức thu: 
1. Từ ngày 01/12/2023 đến hết 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 

Phí thâm 
định thực 
hiện theo 
Thông tư 
số 
63/2023/ 
TT-BTC 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

Quận 3) ngày 31/12/2025, phí thâm định 
theo Điều 1 Thông tư số 
63/2023/TT-BTC như sau: 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm lục địa: 2.250.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
thi công, phá dỡ công trình: 
1.800.000 đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 1.575.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 
- Phí thẩm địnhcấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 900.000 đồng/1 lần thẩm 
định. 
2. Từ ngày 01/01/2026 trở đi, 
phí thâm định theo Điều 1 
Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
như sau: 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

- Phí thâm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm lục địa: 2.500.000 
đồng/1 lần thâm định. 
- Phí thâm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
thi công, phá dỡ công trình: 
2.000.000 đồng/1 lần thâm định. 
- Phí thâm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 1.750.000 đồng/1 lần 
thâm định. 
- Phí thâm địnhcấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 1.000.000 đồng/1 lần 
thâm định. 
B. Trường hợp cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép có thay đổi về 
đăng ký kinh doanh, địa điểm, 
quy mô hoặc điều kiện hoạt 
động sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp thì áp dụng mức thu: 
1. Từ ngày 01/12/2023 đến hết 

sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 63/2023/TT-
BTC ngày 16/10/2023 của Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của một số 
Thông tư quy định về phí, lệ 
phí của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính nhằm khuyến khích sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

ngày 31/12/2025, phí thâm định 
theo Điều 1 Thông tư sô 
63/2023/TT-BTC như sau: 
- Phí thẩm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm luc địa: 4.500.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
thi công, phá dỡ công trình: 
3.600.000 đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 3.150.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dung 
vật liệu nổ công nghiệp phuc vu 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 1.800.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 
2. Từ ngày 01/01/2026, phí 
thâm định theo Điều 1 Thông 
tư sô 63/2023/TT-BTC như sau: 
- Phí thẩm định cấp phép sử dung 

vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
biển và thềm lục địa: 5.000.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
thi công, phá dỡ công trình: 
4.000.000 đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên 
đất liền: 3.500.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp phục vụ 
nghiên cứu, kiểm định, thử 
nghiệm: 2.000.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 

3 Cấp giấy 
chứng nhận 
huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn vật liệu 
nổ công 
nghiệp 

20 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
Thông tư số 13/2018/TT-BCT 
ngày 15/6/2018 của Bộ Công 
Thương quy định về quản lý, 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử 
dụng để sản xuất vật liệu nổ 
công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

4 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn vật liệu 

03 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Không - Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

nổ công 
nghiệp 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

phủ quy định chi tiêt một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Quyêt định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

5 Cấp giấy 
chứng nhận 

18 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 

Không - Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn tiền 
chất thuốc 
nổ 

(địa chỉ: 
163 Hai Bà 

Trưng, 
Phường Võ 

Thị Sáu, 
Quận 3) 

trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

của Bộ Công Thương. 

6 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn tiền 
chất thuốc 
nổ 

03 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

nổ công nghiệp, tiên chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

7 Thu hồi 
Giấy phép 
sử dụng vật 
liệu nổ công 
nghiệp 

05 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 

163 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ ngày 20/6/2017. 
- Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất 
thuốc nổ. 
- Thông tư số 13/2018/TT-
BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
Công Thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ sử dụng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 31/2020/TT-
BCT ngày 30/11/2020 của Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

13/2018/TT-BCT ngày 15 
tháng 6 năm 2018 quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Thông tư số 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 
- Thông tư số 53/2019/TT-
BTC ngày 20/8/2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp. 
- Quyết định công bố số 
2089A/QĐ-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Tên VBQPPL Ghi chú 

Công Thương vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực vật liệu nổ công nghiệp, 
tiên chất thuốc nổ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

STT Tên thủ tục 
hành chính t 
n

ế
 ẳ'S 
.? 

— Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Tên VBQPPL Ghi chú 

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 

1 Thông báo 
hoạt động 
khuyến mại 

1 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 
163 Hai 

Bà 
Trưng, 
Phường 
Võ Thị 

Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 
năm 2005. 
- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 
25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được thay thế trong lĩnh 
vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 
- Cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminh 
city.gov.vn 
- Cổng dịch vụ công Quốc gia: 
https://dichvucong.gov.vn 

2 Thông báo 
sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung 
chương trình 
khuyến mại 

1 ngày làm 
việc 

Sở Công 
Thương 
(địa chỉ: 
163 Hai 

Bà 
Trưng, 
Phường 
Võ Thị 

Sáu, 

Không - Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 
năm 2005. 
- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến thương mại. 
- Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 
25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố thủ 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 
- Cổng dịch vụ công Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochiminh 
city.gov.vn 
- Cổng dịch vụ công Quốc gia: 
https://dichvucong.gov.vn 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Tên VBQPPL Ghi chú 

Quận 3) tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được thay thế trong lĩnh 
vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.12.2023 16:13:06 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5579/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; 

an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 25308/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
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chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các Quyết định và bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tuc: 

- Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Việc 
làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

- Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Việc 
làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tuc có thứ tư A.A1.II.1 tại danh muc thủ tuc hành chính ban hành kèm 
theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Quản lý 
lao động ngoài nước; Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tuc có thứ tư 1, 2, 5 tại danh muc thủ tuc hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tuc có thứ tự B.B1.1 tại danh muc thủ tuc hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc về việc công bố danh muc thủ tuc hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tuc có thứ tự 111.1, 111.2, 111.3, 111.4 tại danh muc thủ tuc hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tuc hành chính các 
lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động tiền 
lương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. 

- Thủ tuc có thứ tự II. 1, II.3, II.4 tại danh muc thủ tuc hành chính ban hành kèm 
theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân Thành phố vê việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động 
nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiên lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, 
Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC VIỆC LÀM; AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5579/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

U i  cK 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Việc làm 
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Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu 
cầu sử dụng 
lao động nước 
ngoài 

10 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 

(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
vê người lao động nước ngoài làm 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

2 Đề nghị tuyển 
người lao động 
Việt Nam vào 
các vị trí công 
việc dự kiến 
tuyển người 

02 tháng kể từ 
ngày nhận 
được đề nghị 
tuyển từ 500 
người lao 
động Việt 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
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hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lao động nước 
ngoài 

Nam trở lên và 
tối đa 01 tháng 
kể từ ngày 
nhận được đề 
nghị tuyển từ 
100 đến dưới 
500 người lao 
động Việt 
Nam và 15 
ngày kể từ 
ngày nhận 
ngày nhận 
được đề nghị 
tuyển dưới 
100 người lao 
động Việt 
Nam kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định 

Sáu, Quận 3) Nam và tuyển dung, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dung, 
quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tuc hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định vê người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

3 Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài 
làm việc tại 
Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

600.000 
đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
vê người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị quyêt số 09/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về ban hành mức thu lệ phí cấp 
giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

4 Cấp lại giấy 
phép lao động 
cho người lao 

02 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 

450.000 
đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

Điều chỉnh 
thời hạn 
giải quyêt 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

hợp lệ (địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
vê người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội vê việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 

hồ sơ từ 03 
ngày làm 
việc xuống 
02 ngày 
làm việc. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổ sung một số điêu của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định vê người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
- Nghị quyết số 09/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân Thành phố 
vê ban hành mức thu lệ phí cấp 
giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

5 Gia hạn giấy 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

450.000 
đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

Điêu chỉnh 
thời hạn 
giải quyết 
hồ sơ từ 05 
ngày làm 
việc xuống 
03 ngày 
làm việc. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị quyêt số 09/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về ban hành mức thu lệ phí cấp 
giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

6 Xác nhận 
người lao động 
nước ngoài 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao động 

03 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
(địa chỉ 159 
Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 09 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam 

Điều chỉnh 
thời hạn 
giải quyêt 
hồ sơ từ 05 
ngày làm 
việc xuống 
03 ngày 
làm việc. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Quyêt định số 1560/QĐ-
LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

II. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động 

1 Khai báo với 
Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội địa 

05 ngày kể từ 
khi nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ 

Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
(địa chỉ 159 

Không - Luật An toàn, vệ sinh lao động 
ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phương khi 
đưa vào sử 
dụng các loại 
máy, thiết bị, 
vật tư có yêu 
cầu nghiêm 
ngặt vê an toàn 
lao động 

Pasteur, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Chính phủ quy định chi tiết một số 
điêu của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động vê hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động, huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động và quan 
trắc môi trường lao động; 
- Nghị định số 04/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của các Nghị định liên quan 
đến điêu kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội; 
- Thông tư số 16/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định 
chi tiết một số nội dung vê hoạt 
động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động đối với máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt vê an toàn lao 
động; 
- Quyết định số 1549/QĐ-
LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

On 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thương binh và Xã hội vê việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, 
vệ sinh lao động thuộc phạm vi 
chức năng quản lý Nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


